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Bộ 21 bài tập trắc nghiệm công dân 9 Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ 

đóng thuế 

Câu 1: Hành vi nào dưới đây vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh? 

A. Buôn bán vũ khí, thuốc nổ.  

B. Sản xuất hàng gia dụng. 

C. Mở dịch vụ vận tải 

D. Bán đồ ăn nhanh. 

Câu 2: Hoạt động nào dưới đây không thuộc lĩnh vực kinh doanh? 

A. Sản xuất 

B. Dịch vụ. 

C. Trao đổi hàng hoá 

D. Từ thiện. 

Câu 3: Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm 

A. làm từ thiện 

B. giải trí. 

C. sở hữu tài sản 

D. thu lợi nhuận. 

Câu 4: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách 

nhà nước để chi têu cho những công việc chung được gọi là? 
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A. Tiền. 

B. Sản vật. 

C. Sản phẩm. 

D. Thuế. 

Câu 5: Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn 

A. hợp tác kinh doanh với bất kì ai. 

B. kinh doanh bất cứ mặt hàng gì. 

C. kinh doanh mà không cần đóng thuế. 

D. hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. 

Câu 6: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ? 

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình. 

B. Quyền tự do kinh doanh. 

C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín. 

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 7: Trong các loại mặt hàng sau, mặt hàng nào phải đóng thuế nhiều nhất: Thuốc lá điếu, xăng, 

vàng mã, nước sạch, phân bón? 

A. Thuốc lá điếu. 

B. Xăng. 

C. Nước sạch. 

D. Phân bón. 

Câu 8: Ý kiến nào dưới đây đúng về quyền tự do kinh doanh? 

A. Công dân có quyền kinh doanh bắt kì nghề gì, hàng gì. 

B. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh, 

C. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật 
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D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp. 

Câu 9: Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần trăm? 

A. 5%. 

B. 7%. 

C. 9%. 

D. Không mất thuế. 

Câu 10: Thuế là một phân trong thu nhập mả công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào 

ngân sách nhà nước để 

A. chỉ vào việc riêng của cá nhân. 

B. chỉ tiêu cho những công việc chung. 

C. khắc phục hậu quả do cá nhân làm sai. 

D. trả lương lao động trong công ty tư nhân. 

Câu 11: Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì bị phạt tù bao nhiêu năm? 

A. Từ 1 – 2 năm. 

B. Từ 2 – 3 năm. 

C. Từ 2 – 5 năm. 

D. Từ 2 – 7 năm. 

Câu 12: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc 

A. chi trả lương cho công chức 

B. tích luỹ cá nhân. 

C. làm đường sá, cầu cống 

D. xây dựng trường học công. 

Câu 13: Hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận được gọi 

là? 

A. Kinh doanh. 
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B. Lao động. 

C. Sản xuất. 

D. Buôn bán. 

Câu 14: Thuế là khoản đóng góp có tính chất 

A. tự nguyện 

B. bắt buộc. 

C. ủng hộ nhân đạo 

D. quyên góp. 

Câu 15: Thuế không có tác dụng 

A. thu lợi nhuận. 

B. ổn định thị trường. 

C. điều chỉnh cơ cấu kinh tế. 

D. đảm bảo phát triển kinh tế 

Câu 16: Các hành vi nào dưới đây cho là kinh doanh hợp pháp ? 

A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ 

B. Trốn thuế , kinh doanh bất hợp pháp 

C. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh 

D. Lấy hàng hóa không đảm bảo yêu cầu 

Câu 17: Cửa hàng D bán thuốc chữa bệnh cho người dân thấy có nhân viên tiếp thị tại 1 nơi khác 

đến tiếp thị thuốc giả nhưng mẫu mã như thuốc thật, thấy vậy bà chủ cửa hàng D đã mua số thuốc 

giả đó về bán cho người dân nhằm thu lợi nhuận cao. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, người 

dân tố cáo thì chủ cửa hàng D bị phạt bao nhiêu năm? 

A. Từ 1 – 5 năm. 

B. Từ 2 – 3 năm. 

C. Từ 2 – 4 năm. 
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D. Từ 2 – 7 năm. 

Câu 18: Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế? 

A. Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn để yên tâm kinh doanh. 

B. Buôn bán hàng giả, trồn thuế để tăng lợi nhuận. 

C. Kê khai đúng doanh thu và mặt hàng kinh doanh. 

D. Mở rộng quy mô kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Câu 19: Người kinh doanh có nghĩa vụ 

A. nộp thuế theo luật định. 

B. sản xuất, buôn bán hàng giả. 

C. kinh danh mặt hàng Nhà nước cấm. 

D. kê khai thiếu trung thực để trốn thuế. 

Câu 20: Cửa hàng X bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp 

Tết nguyên đán, nhu cầu tăng cao nên cửa hàng X đã bán thêm mặt hàng loa, đài. Được biết mặt 

hàng này không có tên trong các mặt hàng đăng kí kinh doanh của cửa hàng nhưng cửa hàng X 

vẫn lấy về bán. Cửa hàng X vi phạm quyền nào? 

A. Quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. 

B. Quyền bảo đảm điện thoại, điện tín. 

C. Quyền tự do kinh doanh. 

D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 21: Cửa hàng tạp hoá cạnh nhà em thường xuyên bán thuốc lá cho một nhóm học sinh để sử 

dụng. Là người hiểu về quyền tự do kinh doanh, em cần làm gì? 

A. Góp ý, phê bình nhắc nhở chủ cửa hàng. 

B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

C. Giả vờ như không biết để tránh phiền phức. 

D. Nhờ bố mẹ báo với lực lượng chức năng để giải quyết. 
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Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm Bài 13 GDCD 9: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ 

đóng thuế 

Câu 1: 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 2: 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 3: 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 4: 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 5: 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 6: 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 7: 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 8: 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 9: 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 10: 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 11: 

Đáp án cần chọn là: D 
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Câu 12: 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 13: 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 14: 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 15: 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 16: 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 17: 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 18: 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 19: 

Đáp án cần chọn là: A 

Câu 20: 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 21: 

Đáp án cần chọn là: D 
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